ĐỀ 1
Câu 1 :  (2 điểm)
Cho mạch vi điều khiển 89C51 sử dụng thạch anh 12MHz, được thiết kế với led đơn có đầu P của led nối vào chân xuất của vi điều khiển còn đầu N của led nối mass. Sinh viên hãy lập trình bằng hợp ngữ Assembly điều khiển 8 led đơn gắn vào port 2 sáng lan dần từ trái qua phải sau đó chớp tắt 50 lần, chương trình tự lặp lại . 
Trong chương trình Sinh viên phải sử timer 0 hay timer 1 làm chương trình con delay 1 giây, không sử dụng các thanh ghi r0 đến r7 hoặc các ô nhớ tương đương. 
Câu 2 :  (2 điểm)
Cho đoạn chương trình sau:


ORG 0000H

MOV A,#69H

MOV R0,#0B7H

ADD A,R0

RR A

SWAP A


END

Hãy giải thích chương trình và cho biết kết quả cuối cùng trong thanh ghi A.
ĐỀ 2
Câu 1 :  (3 điểm)

Cho đoạn chương trình sau:


MOV A,#79H


MOV R1,#0C5H


ANL A,R1


SETB C


RLC A


SWAP A


END


Hãy giải thich chương trình và cho biết kết quả cuối cùng trong thanh ghi A

Câu 2 :  (3 điểm)

Dùng Port1 kết nối với các led để điều khiển đèn giao thông cho một ngã tư với 2 cột đèn. Cho thời gian delay của mỗi đèn như sau:


+Đèn xanh sáng 18s


+ Đèn vàng sáng 2s


+ Đèn đỏ sáng 20s


Sinh viên hãy lập trình bằng hợp ngữ Assembly điều khiển 2 cột đèn với thời gian delay cho mỗi đèn như trên. Chương trình lập lại
